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LUẬT
1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 64/2025/QH15
Ngày ban hành: 19/02/2025
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
NGHỊ QUYẾT
1. Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất
Ngày ban hành: 30/11/2024
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
2. Nghị quyết 70/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Hlk186575281]1. Nghị định 23/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy
Ngày ban hành: 21/02/2025
[bookmark: _Hlk175776775]Ngày có hiệu lực: 10/04/2025
[bookmark: _Hlk178603718]2. Nghị định 34/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải
Ngày ban hành:  25/02/2025
Ngày có hiệu lực:  10/04/2025
3. Nghị định 31/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày ban hành:  24/02/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
4. Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước
Ngày ban hành:  28/02/2025
Ngày có hiệu lực:  15/04/2025
5. Nghị định 63/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày ban hành:  05/03/2025
Ngày có hiệu lực:  19/04/2025
[bookmark: _Hlk186575506]6.  Nghị định 60/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  20/04/2025
QUYẾT ĐỊNH
1. Quyết định 46/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Ngày ban hành:  06/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
2. Quyết định 45/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội khu vực
Ngày ban hành:  06/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
3. Quyết định 899/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành:  14/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
4. Quyết định 292/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1378/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
5. Quyết định 293/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1198/QĐ-KTNN ngày 29/5/2024 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
6. Quyết định 294/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1350/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực I
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
7. Quyết định 295/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1353/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực IV
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
8. Quyết định 296/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1372/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
9. Quyết định 297/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1375/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
10. Quyết định 298/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 1377/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
11. Quyết định 299/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 1079/QĐ-KTNN ngày 18/8/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
12. Quyết định 03/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
Ngày ban hành:  12/02/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
13. Quyết định 04/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người giám định, người phiên dịch, người làm chứng
Ngày ban hành:  14/02/2025
Ngày có hiệu lực:  01/04/2025
14. Quyết định 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Chu Hoàng Hà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ngày ban hành:  05/03/2025
Ngày có hiệu lực:  10/04/2025
15. Quyết định 759/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành:  21/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
16. Quyết định 713/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành:  20/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
17. Quyết định 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Ngày ban hành:  21/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
18. Quyết định 676/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành:  14/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
19. Quyết định 684/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành:  14/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
20. Quyết định 696/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành:  18/03/2025
Ngày có hiệu lực:  12/04/2025
21. Quyết định 05/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia
Ngày ban hành:  27/02/2025
Ngày có hiệu lực:  15/04/2025
22. Quyết định 10/2025/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
Ngày ban hành:  03/03/2025
Ngày có hiệu lực:  16/04/2025
THÔNG TƯ
[bookmark: _Hlk178607039]1. Thông tư 29/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa
Ngày ban hành: 25/12/2024
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
[bookmark: _Hlk181179477]2. Thông tư 28/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và đồ uống không cồn
Ngày ban hành: 25/12/2024
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
3. Thông tư 61/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng
Ngày ban hành: 31/12/2024
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
4. Thông tư 03/2025/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành: 15/01/2025
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
5. Thông tư 03/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động
Ngày ban hành: 11/02/2025
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
6. Thông tư 01/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình và hệ thống lắp đặt tương tự"
Ngày ban hành: 14/02/2025
Ngày có hiệu lực: 01/04/2025
7. Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Ngày ban hành: 17/02/2025
Ngày có hiệu lực: 04/04/2025
8. Thông tư 02/2025/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành: 18/02/2025
Ngày có hiệu lực: 05/04/2025
9. Thông tư 01/2025/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành: 18/02/2025
Ngày có hiệu lực: 05/04/2025
10. Thông tư 13/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 20/02/2025
Ngày có hiệu lực: 07/04/2025
11. Thông tư 01/2025/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 18/02/2025
Ngày có hiệu lực: 08/04/2025
12. Thông tư 01/2025/TT-BTP của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư 11/2021/TT-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 21/02/2025
Ngày có hiệu lực: 08/04/2025
[bookmark: _Hlk186619986]13. Thông tư 13/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư chữ ký số
Ngày ban hành:     19/03/2025
Ngày có hiệu lực:  10/04/2025
14. Thông tư 05/2025/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Ngày ban hành:     26/02/2025
Ngày có hiệu lực:  13/04/2025
15. Thông tư 19/2024/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Sửa đổi 1:2024 QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Ngày ban hành:    10/10/2024
Ngày có hiệu lực: 15/04/2025
16. Thông tư 09/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" ban hành kèm theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:    18/02/2025
Ngày có hiệu lực:  20/04/2025
17. Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học
Ngày ban hành:    07/03/2025
Ngày có hiệu lực: 22/04/2025
[bookmark: _GoBack]18. Thông tư 20/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Ngày ban hành:    14/03/2025
Ngày có hiệu lực: 28/04/2025
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